	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	                               Thanh Hoá, ngày  8  tháng 5  năm 2017


THỜI KHÓA BIỂU KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017(Điều chỉnh)
Lớp K 18B (TC& CĐ lên ĐH) & lớp K19A (CĐ lên ĐH)- ĐH GDMN
Từ 6/5/17 đến 28/5/2017 học thứ 7&CN từ 29/5 học từ thứ 2 đến thứ 7

                                                                                Phòng học:   B7-02
	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	45
	2
	18
	24
	
	Nguyễn Phương Lan
	1234
	T7 & CN
	6/5/2017 đến 28/5/2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T2 & thứ 3 
	29/5/2017 & 30/5/2017

	2
	Tổ chức HĐ làm quen với biểu tượng toán
	88
	2
	18
	24
	
	Doãn Đăng Thanh 
	6789
	T7 & CN
	6/5/2017 đến 28/5/2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	T2 & thứ 3 
	29/5/2017 & 30/5/2017

	3
	LL & PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
	50
	4
	36
	48
	
	Tạ Mai Anh 
	12345
	T2 đến thứ 7
	31/5/2017 đến 03/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	
	5/6 đến 26/6/2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	CN
	11/6/2017

	4
	Sức khỏe sinh sản 
	64
	3
	27
	36
	
	Trần Thị Thanh
	6789
	T2 đến thứ 7
	31/5/2017 đến 13/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	T2 đến thứ 7
	14/6 đến 16/6/2017

	5
	Mỹ thuật 
	30
	4
	36
	48
	
	Lê Thiện Lâm
	6789
	T2 đến thứ 7
	17/6/2017 đến 05/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T2 đến thứ 7
	27/6/2017 đến 05/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	CN
	02/7/2017 


Ghi chú:  * Thời khóa biểu (HOA/          ) gửi đến các đơn vị: TTGDTX, P. QLĐào tạo, khoa GDMN, Tâm lý GD. 
     * Chi tiết về Thời khóa biểu xin liên hệ theo số điện thoại:  Khoa GDMN 0373 910 866 và Trung tâm GDTX: 0373 910 821./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC TTGDTX
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	                               Thanh Hoá, ngày  8  tháng 5  năm 2017


THỜI KHÓA BIỂU 
KỲ II– NĂM HỌC 2016-2017(Điều chỉnh)
Lớp K 19 A(TC& lên ĐH) hệ chính quy - ĐH GDMN
Từ 6/5/17 đến 28/5/2017 học thứ 7&CN; từ 29/5 học  từ thứ 2 đến thứ 7

                                                                                Phòng học:   B7- 01
	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	1
	Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình
	69
	2
	18
	24
	
	Nguyễn T Ngọc Châu
	1234
	T7 & CN
	6/5/2017 đến 28/5/2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T2 & thứ 3 
	29/5/2017 & 30/5/2017

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	53
	2
	21
	18
	
	Vũ Thị Lan


	1234
	T2 đến thứ 7
	Từ 31/5/2017 đến 08/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	
	 9/6/2017 & 10/6/2017

	3
	Tiếng việt và Tiếng việt thực hành
	58
	4
	36
	48
	
	Ng Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị M Hương
	6789
	T7 & CN
	Từ 6/5/2017 đến 28/5/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T2 đến thứ 7
	Từ 29/5/2017 đến 12/6/2017

	4
	Nghề GV MN và đánh giá trong GDMN
	58
	3
	27
	36
	
	Nguyễn Thị Hà Lan
	6789
	T2 đến thứ 7
	Từ 17/6/2017 đến 1/7/2017 & 3/7 dến 5/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	CN
	2/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T3 & thứ 4 
	04/7/2017 & 05/7/2017

	5
	Phòng bệnh và đảm bảm an toàn cho trẻ MN
	43
	2
	18
	24
	
	Nguyễn Thị Hằng
	1234
	T2 đến thứ 7
	Từ 12/6/2017 đến 20/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T2 &T3
	 26 & 27/6/2017

	6
	Quản lý hành chính nhà nước và QLGD
	53 +15

	2
	18
	24
	
	Nguyễn T Minh Hiền
	1234
	T2 đến thứ 7
	Từ 28/6/2017 đến 01/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	
	Từ 13/6/2017 đến 16/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	CN & thứ 2
	02 & 03/7/2017


Ghi chú:  * Thời khóa biểu (HOA/          ) gửi đến các đơn vị: TTGDTX, P. QLĐào tạo, khoa GDMN, Tâm lý GD. 
     * Chi tiết về Thời khóa biểu xin liên hệ theo số điện thoại:  Khoa GDMN 0373 910 866 và Trung tâm GDTX: 0373 910 821./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC TTGDTX
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	                               Thanh Hoá, ngày  8  tháng 5  năm 2017


THỜI KHÓA BIỂU KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017
Lớp K 19B hệ LT chính qui(CĐ lên ĐH) - ĐH GDMN
                                                                                Phòng học:   
	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	1
	Âm nhạc (KTCB)
	
	4
	36
	48
	
	Hoàng Thị Thanh
	1234
	T7 & CN
	20/5/2017 đến 28/5/2017- LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 &  thứ 3
	29/5 &  30/5/2017-LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T7 & CN
	20/5 &  27/5/2017-LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến thứ 7
	07/6 đến 20/6/2017 – THN1

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến thứ 7
	26/6 đến 01/7/2017- THN2

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234 & 6789
	T2 đến thứ 7
	3/7/2017 đến 5/7/2017- THN2

	2
	Mỹ thuật (KTCB)
	
	4
	36
	48
	
	Lệ Thị Kim Tuyên
Lê Thị Thanh Xuân
	6789
	CN
	28/5/2017 - LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến thứ 7
	29/5/2017 đến 6/6/2017- LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T2 đến thứ 7
	07/6 đến 20/6/2017 – THN2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T2 đến thứ 7
	26/6 đến 01/7/2017- THN1

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234 & 6789
	T2 đến thứ 7
	3/7/2017 đến 5/7/2017- THN1

	4
	Môi trường & con người
	
	2
	18
	24
	
	Lê Thị Kim Dung
	1234
	T2 đến thứ 7
	31/5 đến  8/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T2 đến thứ 7
	09/6 đến  10/6/2017

	3


	Giáo dục học MN 1
	
	3
	27
	36
	
	Đỗ Thị Hồng Hạnh
	1234
	CN
	11/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T2 đến thứ 7
	12/6/2017 đến 28/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T5 đến thứ 7
	29/6/2017 đến 1/7/2017

	5
	LL và PPHT các BT toán học cho trẻ MN
	
	3
	27
	36
	
	Lê Thị Hạnh
	1234
	T2 đến thứ CN
	06/7/2017 đến 17/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	
	18/7 đến 20/7/2017

	6
	LL và PPCTLQTP văn học
	
	3
	27
	36
	
	Mai Anh- Ng Lan
	6789
	T2 đến thứ CN
	06/7/2017 đến 17/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	
	18/7 đến 20/7/2017


	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	7
	LL & PP GD thể chất cho trẻ MN
	
	3
	27
	36
	
	Nguyễn Thị Hằng
	1234
	T2 đến thứ CN
	21/7/2017 đến 31/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	Thứ 7 & CN
	05/8 đến 13/8/2017

	8
	LL & PPHD trẻ LQ môi trường XQ
	
	3
	27
	36
	
	Trịnh Thị Quyên
	6789
	T2 đến thứ CN
	21/7/2017 đến 31/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	Thứ 7 & CN
	05/8 đến 13/8/2017


Ghi chú:  

                  * Thời khóa biểu (HOA/          ) gửi đến các đơn vị: TTGDTX, P. QLĐào tạo, khoa GDMN, Tâm lý GD. 
     * Chi tiết về Thời khóa biểu xin liên hệ theo số điện thoại:  Khoa GDMN 0373 910 866 và Trung tâm GDTX: 0373 910 821./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC TTGDTX
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	                               Thanh Hoá, ngày  8  tháng 5  năm 2017


THỜI KHÓA BIỂU 
KỲ II– NĂM HỌC 2016-2017
Lớp K 19B(TC lên ĐH) hệ chính quy - ĐH GDMN
                                                                                Phòng học:   
	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	1
	Văn học dân gian
	
	2
	18
	24
	
	Cao Xuân Hải
	1234
	T7 & CN
	27/5 & 28/5/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T2 đến T7
	29/5 đến 03/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T2 đến T7
	5/6/2017 &  6/6/2017

	2
	Những NLCB của CN Mác Lê nin
	
	3
	
	
	
	
	6789
	T7 & CN
	27/5 & 28/5/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến T7
	29/5 đến 10/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T2 
	12/6/2017

	3
	PP nghiên cứu khoa học GD
	
	2
	
	
	
	Hồ Thị Dung
	1234
	T2 đến T7
	Từ 7/6/2017 đến 15/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	
	16/6/2017 & 17/6/2017

	4
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	
	3
	
	
	
	
	12345
	T2 đến T7
	 19/6/2017 đến 27/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến CN
	Từ 3/7/2017 đến 13/7/2017

	5
	Toán cơ sở
	
	
	
	
	
	Doãn Đăng Thanh
	6789
	T2 đến thứ 7
	Từ 17/6/2017 đến 29/6/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	67890
	T2 & Thứ 3
	31/6/2017 &  1/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	CN
	02/7/2017

	6
	Quản lý hành chính nhà nước và QLGD(Lớp ghép – phòng B7-01)
	53+15
	2
	18
	24
	
	Nguyễn T Minh Hiền
	1234
	T2 đến thứ 7
	Từ 28/6/2017 đến 01/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	CN & thứ 2
	02 & 03/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến thứ 7
	Từ 13/6/2017 đến 16/6/2017


	STT
	HỌC PHẦN 
	SL

SV
	TC
	Giờ lên lớp
	Cán bộ giảng dạy
	Tiết học
	Thứ 
	Thời gian học

	
	
	
	
	LT
	BT-TL
	TH
	
	
	
	

	7
	Sức khỏe sinh sản
	
	2
	18
	24
	
	Lê Thị Huyên
	1234
	T2 đến T7
	 4/7/2017 đến 12/7/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	12345
	T5 & Thứ 6
	13 & 14/7/2017

	8
	Mỹ thuật (KTCB)
	
	4
	36
	42
	6
	Trịnh Ngọc Khoa
	1234
	T2 đến T7
	 15/7/2017 đến 25/7/2017- LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T2 đến T7
	26/7 đến 31/7/2017- Nhóm 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T7 & CN
	05/8 đến 26/8/2017- Nhóm 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến T7
	26/7 đến 31/7/2017- Nhóm 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T7 & CN
	05/8 đến 26/8/2017- Nhóm 2

	9
	Âm nhạc ( KTCB)
	
	4
	36
	36
	12
	Hoàng Thị Thanh
	6789
	T2 đến T7
	 15/7/2017 đến 25/7/2017- LT

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T2 đến T7
	26/7 đến 31/7/2017- Nhóm 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	1234
	T7 & CN
	05/8 đến 26/8/2017- Nhóm 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T2 đến T7
	26/7 đến 31/7/2017- Nhóm 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	6789
	T7 & CN
	05/8 đến 26/8/2017- Nhóm 1


Ghi chú:  * Thời khóa biểu (HOA/          ) gửi đến các đơn vị: TTGDTX, P. QLĐào tạo, khoa GDMN, Tâm lý GD. 
     * Chi tiết về Thời khóa biểu xin liên hệ theo số điện thoại:  Khoa GDMN 0373 910 866 và Trung tâm GDTX: 0373 910 821./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC TTGDTX
